
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI VÀ TOÀN ĐOÀN
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM 2025

1. Đồng đội
TT Trường Nội dung Thứ hạng
Cấp Tiểu học
1 TH&THCS Long An Đồng đội nữ điền kinh Nhất
2 TH Trần Chí Nam Đồng đội nữ điền kinh Nhì
3 TH&THCS Phước Hậu Đồng đội nữ điền kinh Nhì
4 TH Phước Vĩnh Đông Đồng đội nam điền kinh Nhất
5 TH Thuận Thành Đồng đội nam điền kinh Nhì
6 TH Mỹ Lộc Đồng đội nam điền kinh Nhì
7 TH Nguyễn Thái Bình Đồng đội nữ bơi lội Nhất
8 TH Thị trấn Cần Giuộc Đồng đội nữ bơi lội Nhì
9 TH Nguyễn Thái Bình Đồng đội nam bơi lội Nhất
10 TH Thuận Thành Đồng đội nữ cầu lông Nhất
11 TH Rạch Núi Đồng đội nữ cầu lông Nhất
12 TH Phước Lâm Đồng đội nữ cầu lông Ba
13 TH Nguyễn Thái Bình Đồng đội nam cầu lông Nhất
14 TH Rạch Núi Đồng đội nam cầu lông Nhì
15 TH Tân Kim Đồng đội nam cầu lông Ba
Cấp Trung học cơ sở
16 THCS Phước Vĩnh Đông Đồng đội nữ điền kinh Nhất
17 THCS Tân Tập Đồng đội nữ điền kinh Nhì
18 THCS Đông Thạnh Đồng đội nữ điền kinh Ba
19 THCS Long Hậu Đồng đội nam điền kinh Nhất
20 THCS Phước Vĩnh Đông Đồng đội nam điền kinh Nhì
21 TH&THCS Long An Đồng đội nam điền kinh Ba
22 THCS Đông Thạnh Đồng đội nam điền kinh Ba
23 THCS Nguyễn Thị Bảy Đồng đội nữ bơi lội Nhất
24 THCS Nguyễn Thị Bảy Đồng đội nam bơi lội Nhất
25 THCS Đông Thạnh Đồng đội nữ cầu lông Nhất



TT Trường Nội dung Thứ hạng
26 THCS Nguyễn Đình Chiểu Đồng đội nữ cầu lông Nhì
27 THCS Nguyễn Thị Bảy Đồng đội nữ cầu lông Ba
28 THCS Hồ Văn Long Đồng đội nam cầu lông Nhất
29 THCS Tân Tập Đồng đội nam cầu lông Nhì
30 THCS Nguyễn Đình Chiểu Đồng đội nam cầu lông Ba

2. Toàn đoàn
TT Trường Nội dung Thứ hạng
Cấp Tiểu học
1 TH Nguyễn Thái Bình Toàn đoàn Nhất
2 TH Thị trấn Cần Giuộc Toàn đoàn Nhì
3 TH Thuận Thành Toàn đoàn Ba

Cấp Trung học cơ sở
16 THCS Nguyễn Thị Bảy Toàn đoàn Nhất
17 THCS Phước Vĩnh Đông Toàn đoàn Nhì
18 THCS Đông Thạnh Toàn đoàn Ba
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